crom

(ĐHA 2011) Câu 51: Hiện tượng xảy ra khi nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2CrO4 là: 

A. Dung dịch chuyển từ màu vàng sang không màu.  B. Dung dịch chuyển từ không màu sang màu da cam. 

C. Dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng.D. Dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu da cam. 

 (CĐ 2011) Câu 60: Khi cho lượng dư dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch kali đicromat, dung dịch trong ống nghiệm    
A. chuyển từ màu da cam sang màu vàng. 
B. chuyển từ màu vàng sang màu đỏ. 

C. chuyển từ màu da cam sang màu xanh lục. 
D. chuyển từ màu vàng sang màu da cam. 

(CĐ 2012) Câu 52: Cho sơ đồ phản ứng: 

Cr  
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Biết Y là hợp chất của crom. Hai chất X và Y lần lượt là 

A. CrCl2 và Cr(OH)3.  B. CrCl3 và K2Cr2O7.  C. CrCl3 và K2CrO4.  
D. CrCl2 và K2CrO4. 

(CĐ 2014) Câu 5: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH loãng, vừa phản ứng với dung dịch HCl? 

A. CrCl3.  

B. NaCrO2.  

C. Cr(OH)3.  

D. Na2CrO4. 

(ĐHA 2007) Câu 54: Phát biểu không đúng là:

A. Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 tác dụng được với dung dịch HCl còn CrO3 tác dụng được với

dung dịch NaOH.

B. Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 đều có tính chất lưỡng tính.

C. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng còn hợp chất Cr(VI) có tính oxi hoá mạnh.

D. Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối này chuyển thành muối cromat.

Phản ứng với dung dịch axit
(CĐ 2013) Câu 42: Cho 1,56 gam Cr phản ứng hết với dung dịch H2SO4 loãng (dư), đun nóng, thu được V ml khí H2 (đktc). Giá trị của V là A. 336. 

B. 672. 


C. 224. 


D. 896. 

Kết hợp phản ứng với dung dịch axit và với oxi

(CĐ 2010) Câu 55: Cho m gam bột crom phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl (dư), thu được V lít khí H2 (đktc). Mặt khác, cũng m gam bột crom trên phản ứng hoàn toàn với khí O2 (dư), thu được 15,2 gam oxit duy nhất. Giá trị của V là 

A. 3,36. 


B. 6,72. 

C. 4,48. 


D. 2,24. 

Cr + 2 H+ ( H2

2Cr + 3/2 O2 ( Cr2O3



0,2                0,2

0,2
0,15
   0,1



(CĐ 2011) Câu 43: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na và K vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được (m + 31,95) gam hỗn hợp chất rắn khan. Hoà tan hoàn toàn 2m gam hỗn hợp X vào nước thu được dung dịch Z. Cho từ từ đến hết dung dịch Z vào 0,5 lít dung dịch CrCl3 1M đến phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa có khối lượng là  
A. 54,0 gam. 

B. 20,6 gam. 

C. 30,9 gam. 

D. 51,5 gam. 


M + HCl ( MCl + ½ H2

số mol  Cl = 0,9 mol = số mol hỗn hợp K và Na


2M + 2H2O ( H2 + 2 OH – 

số mol OH – dư = 1,8 – 1,5 = 0,3 mol

1,8                              1,8 mol

khối lượng kết tủa Cr(OH)3 còn : 0,2 x 103 = 20,6 g


CrCl3 + 3 OH – (  Cr(OH)3 (

0,5 mol    1,5 mol         0,5 mol

Cr(OH)3 (  +  OH – (dư)(  CrO2 –  + 2H2O


 
0,5 mol           0,3 mol


0,2 mol

(ĐHA 2008) Câu 51: Để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 bằng Cl2 khi có mặt KOH, lượng tối thiểu Cl2 và KOH tương ứng là

A. 0,015 mol và 0,04 mol. B. 0,015 mol và 0,08 mol.C. 0,03 mol và 0,04 mol. D. 0,03 mol và 0,08 mol.

2CrCl3 + 3 Cl2 + 16KOH → 2K2CrO4 + KCl


0,01            0,15   0,04
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